
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH BẾN TRE Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phụ lục 02 

VỀ CHỦNG LOẠI, SỐ LƯỢNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG  

THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE 

 

TT 

 

Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Chủng loại, máy 

móc, thiết bị chuyên 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Số lượng tối 

đa máy móc, 

thiết bị 

chuyên dùng 

trang bị cho 

một cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị 

Ghi chú 

1 

Trung tâm Y tế 

huyện huyện Chợ 

Lách 

Máy X quang kỹ 

thuật số chụp tổng 

quát 

máy 01  

2 
Trung tâm y tế huyện 

Châu Thành 
Máy đo khúc xạ cái 01 

 

3 

Trung tâm y tế Thành 

phố Bến Tre 

Máy laser CO2 siêu 

sung cái 2 
 

Dao mổ điện cao 

tần cái 2 
 

Ghế máy nha khoa cái 2  

4 

Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật 
Máy sinh học phân 

tử: Máy khuyết đại 

và phân tích kết quả 

Realtime PCR Cái 01 

 

Máy tách chiếc mẫu 

tự động Cái 02 

 

 

 Tủ lạnh để lưu giữ 

hóa chất và sinh 

phẩm (>500 lít) Cái 03 

 

Máy xét nghiệm 

nhanh cái 01 

 

5 

Bệnh viện Nguyễn 

Đình Chiểu 

Máy đo loãng xương máy 01  

Máy chụp X quang 

quanh chóp kỹ thuật 

số + Máy Scan phim máy 01 

 



2 

 

TT 

 

Tên cơ quan, tổ 

chức, đơn vị 

Chủng loại, máy 

móc, thiết bị chuyên 

dùng 

Đơn vị 

tính 

Số lượng tối 

đa máy móc, 

thiết bị 

chuyên dùng 

trang bị cho 

một cơ quan, 

tổ chức, đơn 

vị 

Ghi chú 

răng phục vụ răng 

hàm mặt 

Máy siêu âm đàn hồi 

mô máy 01 
 

Máy siêu âm tiền liệt 

tuyến qua ngã trực 

tràng máy 01 

 

Máy siêu âm màu máy 03  

Máy siêu âm màu 4D máy 01  

Máy CT Scanner 32 

lát  máy 01 
 

Máy siêu âm 2D có 2 

đầu dò bụng và đầu 

dò âm đạo máy 02 

 

Monitoring sản khoa máy 10  

Hệ thống R.O mini di 

động 

Hệ 

thống 02 
 

 

 
Máy chụp ảnh kính 

hiển vi  máy 01 
 

Bộ vi phẫu thuật não Bộ 01  

  Hệ thống ECMO 
Hệ 

thống 01 
 

6 
Bệnh viện ĐKKV Cù 

Lao Minh 
Hệ thống ECMO Hệ 

thống 01 
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